
UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN LÂM THAO

Số: 66/KH-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú

Thị trấn Lâm Thao, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH
    Tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 1086/KH-SNN ngày 04/07/2023 của Sở NN&PTNT 
về tiêm phòng, chống bệnh Dại năm 2023; kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 
25/11/2022 của UBND huyện Lâm Thao về việc phòng chống dịch bệnh trên 
động vật năm 2023; kế hoạch 121/KH-UBND ngày 09/08/2023 của UBND 
huyện về tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đợt 2 năm 2023;

Căn cứ vào kết quả rà soát, thống kê đàn vật nuôi trên địa bàn thị trấn đợt 2 
năm 2023 của công chức văn phòng - thống kê và cán bộ thú y. UBND thị trấn 
Lâm Thao xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho 
đàn vật nuôi đợt 2 năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm tạo khả năng miễn dịch, duy trì mức kháng thể bảo hộ, bảo vệ an toàn 

cho vật nuôi trước dịch bệnh góp phần đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền 
vững chăn nuôi, bảo đảm an toàn xã hội, ngăn ngừa bệnh vật nuôi lây lan sang 
người, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Từng bước chuyển đổi phương thức xã hội hóa công tác phòng bệnh cho đàn 
vật nuôi; phòng chống dịch bệnh trước hết là trách nhiệm của chủ vật nuôi, chủ 
cơ sở chăn nuôi và doanh nghiệp; Nhà nước chỉ tập trung cho công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm.

2. Yêu cầu
Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động 

vật theo quy định của pháp luật về Thú y và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và thú y nhằm hạn 
chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật nuôi phải bám sát thực tế 
chăn nuôi, diễn biễn dịch bệnh, thời tiết; tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh 
nhằm phát hiện sớm và triển khai phòng, chống kịp thời, phù hợp, tiết kiệm, hiệu 
quả.

Công tác chỉ đạo, triển khai phải tập trung, quyết liệt, sát sao để đảm bảo tỷ 
lệ tiêm phòng vắc xin lở mồm, long móng; tụ huyết trùng trâu bò; vắc xin dại cho 
chó mèo.

Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm phải nghiêm túc thực hiện 
công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định của Pháp luật 
và kế hoạch của UBND thị trấn.

II. NỘI DUNG 



1. Tiêm phòng vắc xin đối các loại bệnh bắt buộc phải tiêm phòng
1.1. Tiêm phòng vắc xin Lở Mồm, Long Móng
Phạm vi tiêm phòng: 9/9 khu dân cư trong địa bàn thị trấn.
Đối tượng tiêm phòng: trâu, bò khỏe mạnh. Cụ thể:
Đối với gia súc sinh ra từ mẹ chưa được tiêm phòng: thời điểm tiêm phòng 

bắt đầu từ 02 tuần tuổi trở lên.
Đối với gia súc sinh ra từ mẹ đã được tiêm phòng, trong thời gian còn miễn 

dịch: thời điểm tiêm phòng bắt đầu từ 2,5 tháng tuổi trở lên.
Loại vắc xin sử dụng: Vắc-xin LMLM vô hoạt type O.
Đường tiêm và liều lượng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Thời gian tiêm phòng: từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023.
1.2. Tiêm phòng Tụ Huyết trùng trâu, bò
Phạm vi tiêm phòng: 9/9 khu dân cư trong địa bàn thị trấn.
Đối tượng tiêm phòng: trâu, bò khỏe mạnh từ 06 tháng tuổi trở lên.
Loại vắc xin sử dụng: Vắc- xin vô hoạt keo phèn.
Đường tiêm và liều lượng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Thời gian tiêm phòng: từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023.
1.3. Tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó mèo
Phạm vi tiêm phòng: 9/9 khu dân cư trong địa bàn Thị trấn.
Đối tượng tiêm phòng: Chó, mèo khỏe mạnh, từ 03 tháng tuổi trở lên.
Loại vắc xin sử dụng: Vắc-xin dại vô hoạt.
Đường tiêm và liều lượng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023.
1.4. Đối với đàn gia cầm
Triển khai tiêm phòng vắc- xin cúm gia cầm theo hướng dẫn của Trạm chăn 

nuôi và thú y huyện. Sau khi có kết quả giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm, các 
hộ chăn nuôi lớn, các cơ sở chăn nuôi đăng kí với thú y thị trấn để được giám sát 
tiêm phòng dịch bệnh.

2. Tiêm phòng vắc xin đối với các loại bệnh khác
Các tổ chức, cá nhân chủ động tiêm phòng các loại vắc xin phòng các bệnh 

trên đàn lợn như: LMLM, Tụ huyết trùng, Dịch tả và các loại vắc xin khác cho 
đàn gia cầm, thủy cầm như: Newcastle, dịch tả vịt; các loại vắc xin cho đàn trâu 
bò như viêm da nổi cục để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của thị trấn
Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh cùng với các ông trưởng khu dân 

cư và tham mưu cho lãnh đạo UBND giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong 
quá trình thực hiện.

2. Ban công an
Thông báo lực lượng công an viên phối hợp với Cán bộ thú y, trưởng khu dân 

cư, CTV khuyến nông tổ chức tiêm phòng đảm bảo dầy đủ thành phần. 



3. Cán bộ thú y
Xây dựng Lịch tiêm phòng, thông báo về các khu dân cư. 
Chuẩn bị vắc xin, dụng cụ đầy đủ. 
Làm tốt công tác tham mưu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, là người trực 

tiếp tiêm phòng, theo dõi diễn biến lâm sàng về dịch bệnh trên đàn gia súc trước, 
trong và sau tiêm phòng khi có phản ứng phải xử lý kịp thời.

4. Trưởng khu dân cư
Trực tiếp chỉ đạo ở khu dân cư và thực hiện nhiệm vụ tổng hợp và thông báo 

người dân đăng ký tiêm phòng, kế hoạch tiêm phòng và lịch tiêm phòng của khu.
Trưởng khu cùng với cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông tổ chức thực hiện đến 

khi kết thúc thời gian tiêm phòng và nắm bắt tình hình diễn biến sau khi tiêm phòng.
5. Bộ phận tài chính
Bố trí ngân sách từ nguồn sự nghiệp kinh tế để đảm bảo thực hiện các nội 

dung kế hoạch.
6. Đài truyền thanh
Phát thanh nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân cách 

phòng chống các loại bệnh trên đàn vật nuôi như: bệnh Dại, lở mồm long 
móng… Thường xuyên tuyên truyền kết quả tiêm phòng tại các khu dân cư trên 
hệ thống truyền thanh từ ngày mở đầu chiến dịch tiêm phòng đến ngày kết thúc 
chiến dịch tiêm phòng đợt 2 năm 2023.

7. Người chăn nuôi
Kê khai đầy đủ, chính xác số lượng, chủng loại vật nuôi; thực hiện tiêm 

phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đầy đủ theo quy định.
8. Đề nghị  Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của thị trấn
Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban chỉ đạo tiêm phòng của thị trấn 

đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền kiến thức phòng bệnh cho đàn vật 
nuôi, nội dung kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2023

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin phòng, chống dịch bệnh 
cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2023. UBND thị trấn yêu cầu các thành viên Ban chỉ 
đạo, các ban ngành liên quan, trưởng khu dân cư, CTV khuyến nông cơ sở, các 
hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);
- Trạm CN& thú y huyện (b/c);
- TT ĐU, HĐND TT (b/c);
- CT, PCT UBND TT;
- Các thành viên BCĐ tiêm phòng;
- CC tài chính-kế toán;
- UB MTTQ, các tổ chức CTXH TT;
- Trưởng khu dân cư, CTV khuyến nông;
- Đài truyền thanh TT;
- Lưu VT,TY.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Việt Dũng
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